
1. Thời gian học: Từ ngày 11/09/2023 - 23/12/2023

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 25/12/2023 - 12/01/2024

TT
MÃ

 HỌC PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ 

TÍN CHỈ 

(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ

TIẾT 

BẮT 

ĐẦU

SỐ 

TIẾT
PHÒNG HỌC GHI CHÚ

1 2LAN2404 English Proficiency 1 4 (2;2) Xem lịch học Tiếng Anh kỹ năng Sáng 3, Chiều 5

TS. Trần Quang Huy (LT) Hai 6 3 Fedrerick Douglass Hall (L2, 16)

KS. Thái Đỗ Anh Sơn (TH) Sáu 6 4 Alan Turing Lab (L5, 18)
Từ ngày 

13/10/2023

3 2SOC2485
Toán rời rạc

Discrete Mathematics
3 (3;0) TS. Đinh Thị Thu Hương Ba 6 4 Fedrerick Douglass Hall (L2, 16)

ThS. Nguyễn Đức Duy (LT) Bảy 1 5 Fedrerick Douglass Hall (L2, 16)

ThS. Nguyễn Đức Duy (TH) Bảy 1 5 Alan Turing Lab (L5, 18)
Từ ngày 

28/10/2023

ThS. Nguyễn Thị Bích Nguyên (LT) Năm 1 5 Fedrerick Douglass Hall (L2, 16)
Từ ngày 

21/9/2023

ThS. Nguyễn Thị Bích Nguyên (TH) Năm 1 5 The E-Library of Melvil Dewey, (L1, 8C)
Từ ngày 

02/11/2023

TS. Huỳnh Ngọc Tín (LT) Sáu 2 4 Fedrerick Douglass Hall (L2, 16)
Từ ngày 

06/10/2023

ThS. Trần Hàm Dương (TH) Hai 1 5 Alan Turing Lab (L5, 18)
Từ ngày 

23/10/2023

7 2SOC1498
Giải tích

Mathematical Analysis
3 (3;0) ThS. Bùi Đức Nam Tư 6 4 Fedrerick Douglass Hall (L2, 16)

3 (2;1)6 CTS34134
Máy học *

Machine Learning

CTS34132
Lập trình Web và ứng dụng

Web Programming
3 (2;1)4

5 CTS33133
Công nghệ phần mềm

Software Engineering
3 (2;1)

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định), FLEMING (16 Tống Hữu Định), ĐÔNG A (18 Tống Hữu Định), ELIOT (Số 9 Tống Hữu Định)

Lớp: 22MMT/DAI/HTDL

2 CTS33131
Trí tuệ nhân tạo *

Artificial Intelligence
3 (2;1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024, NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 15 (2022 - 2026)

3. Giờ học:

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:05 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)



TT
MÃ

 HỌC PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ 

TÍN CHỈ 

(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ

TIẾT 

BẮT 

ĐẦU

SỐ 

TIẾT
PHÒNG HỌC GHI CHÚ

1 2LAN2404 English Proficiency 1 4 (2;2) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT Sáng 3, Chiều 5

TS. Trần Quang Huy (LT) Sáu 6 3 Robert Solow Hall (L4, 16)

KS. Thái Đỗ Anh Sơn (TH) Ba 6 4 The E-Library of Melvil Dewey, (L1, 8C)
Từ ngày 

17/10/2023

3 2SOC2485
Toán rời rạc

Discrete Mathematics
3 (3;0) TS. Đinh Thị Thu Hương Hai 6 4 Robert Solow Hall (L4, 16)

ThS. Nguyễn Đức Duy (LT) Bảy 6 4 Robert Solow Hall (L4, 16)

ThS. Nguyễn Đức Duy (TH) Bảy 6 4 The E-Library of Melvil Dewey, (L1, 8C)
Từ ngày 

11/11/2023

ThS. Trần Anh Dũng (LT) Sáu 1 5 Robert Solow Hall (L4, 16)

ThS. Trần Anh Dũng (TH) Sáu 1 5 The E-Library of Melvil Dewey, (L1, 8C)
Từ ngày 

27/10/2023

TS. Huỳnh Ngọc Tín (LT) Hai 2 4 Robert Solow Hall (L4, 16)
Từ ngày 

02/10/2023

ThS. Trần Hàm Dương (TH) Tư 6 4 The E-Library of Melvil Dewey, (L1, 8C)
Từ ngày 

18/10/2023

7 2SOC1498
Giải tích

Mathematical Analysis
3 (3;0) ThS. Bùi Đức Nam Tư 1 5 Robert Solow Hall (L4, 16)

6 CTS34134
Máy học *

Machine Learning

Lớp: 22DPM

5

3 (2;1)

CTS33131
Trí tuệ nhân tạo *

Artificial Intelligence

3 (2;1)
Công nghệ phần mềm

Software Engineering
CTS33133

4 CTS34132 3 (2;1)
Lập trình Web và ứng dụng

Web Programming

3 (2;1)2


